	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 20/NQ-HĐND
	Sóc Trăng, ngày 08 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018, TỈNH SÓC TRĂNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 8759/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư NSNN năm 2018;

Căn cứ Công văn số 9560/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn NSNN năm 2018;

Xét Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Tổng nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 là 3.215,629 tỷ đồng, bao gồm:

1. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức: 774,840 tỷ đồng.

2. Thu tiền sử dụng đất: 70 tỷ đồng.

3. Vốn xổ số kiến thiết: 826 tỷ đồng.

4. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 26,8 tỷ đồng.

5. NSTW hỗ trợ đầu tư theo Chương trình mục tiêu: 275 tỷ đồng.

6. NSTW hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 173,720 tỷ đồng.

7. Chương trình mục tiêu quốc gia: 147,861 tỷ đồng.

8. Trái phiếu Chính phủ: 560,910 tỷ đồng.

9. Vốn nước ngoài ODA: 360,498 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Trường hợp trung ương giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 cho tỉnh có thay đổi so với định hướng theo Nghị quyết này thì giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất danh mục với Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Lâm Văn Mẫn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Biéu so 01

quyét s6 20/NQ-HPND ngay 08/12/2017 ciia Héi déng nhéan dén tinh Séc Tring)

DVT: Triéu dong.

KH 2018

Trong do
Phin cip ngin sich tinh
N Tr §(6 B A A
STT Ngubn vén duy kién 2 RE 10 v cz:p Ghi chi
Tong so 1 . | NS huyén,
2 £ L, NS tinh trg cép .
Tong sb Ngén sach Lo thi xa,
finh quanly |, "EANSECR ipanh phé
4 huyén, TX, TP
1 2 3=4+7 4=5+6 5 6 ) 8
TONG SO 3.215.629 | 2.902.434 |  2.111.893 790.541 | 313.195 |
VON PAU TU TRONG CAN POI .
A P 3 .697. .384.445 g 3.05 ;
I NGAN SACH DIA PHUONG 1 6916_‘_‘0 1 %84 445 961 395_ 43.’% 050 313.195
A A a A« ‘A T
VOr CaN K IFoig S 451 the 18y el 844.840 | 531.645 402.120 129.525 | 313.195
dinh mirc va thu tién sir dung dét
Trong E'?o.' Bdu tiw tir ngubn thu sur 70.000 28,000 28.000 42.000
- |dung dat
2|Péu tu tir ngudn thu x4 s6 kién thiét 826.000 826.000 532.475 293.525 :
Biéu tu tir nguén bdi chi ngén sach dia 26.800 26.800 26.800
phuong =
II |VONNGAN SACH TRUNG UONG 1.517.989 | 1.517.989 |  1.150.498 367.491 | s | RR
H6 trg nha & cho ngudi cé céng theo
1 QB 22/QD-TTg 173.720 173.720 173.720
:.ir’é);l dau tu theo cac chuong trinh muc 275.000 275.000 275.000
3|Chuong trinh muc tiéu quéc gia | 147.861 147.861 . _ 147.861 y
Chucm% trmhA mye .tleu qudc gia xay 76.500 76.500 76.500
dung néng thén mdai :
Chu‘orng trinh muc tiéu quoc gia giam 71 361 71361 71.361
nghéo . - P . _
4| Trai phiéu Chinh pha 560.910 560.910 515.000 | 45910
5|Vén ODA 360.498 360.498 360.498 S I
Tr.'?ng fo: ’Chf;rmr,s_:g t;vrmh :m‘g pho vdi 20.77] 20771 20,771
bién cl6i khi hdu va tdng truong xanh
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Quyét dinh chi truong dau Quyét dinh dau tur
Thai K& hogeh Ké hoach
TT Danh muc du 4n gian KC-| 4 By e f 4 Aol h . . A A o nim 2017 G
HT mw a:%wﬁ a_zwg ﬁosm mmu (g8 Trong do: Sa quyet dinh; ngay, ﬂc:.u 50 Qwﬁ Trong do: duge bb tri adim 2014
ngay, thang, ndm | cacac ; ’ A ca céc ngudn
R i g NSDP thdng, nam ban hanh .
ban hanh ngudn von) von)
I 2 e . (2 E— L E 7.800]
San 14p miit bing kéu goi ddu tur tinh S6 2017 ALSL/QD- 63/QD-UBND
1 %m dp it bang keu goi dau trtink S0¢ . UBND, 8.700 8.700 T 8.664 7.800
R 27/12/2016 . ‘ o
m |Giao théng 4+ | - | | ~ 1.567.780 - 119.751 251.000
| |Dw dn chuyén tiép 3 B - 1 T170.282| S TIe 07T 151.:000
Xay dung tuyén dé bao ngin min va
dudmg phuc vu an ninh qude phong, (mg 2014- 1046/QDHC- T
1 elru thu thuyén ving bién huyén Tran D&, 2018 CTUBND, 23/10/2013 .37 a040 10060
| |tinh Soc Tring - ) .
Néng cAp stra chita, xdy dung méi Céu 190b/HDND- o
2|Ké Shch va Mé rong ddng truc chinh wﬁw VP, sk 74.000 74,000 > owwww \mwwuu 73.993 250000  18.000
huéng Dong huyén K& Sach 28/10/2016
| __jwuong Bong Uy e e, e e O — S . N "
” * K8t how lene ehép xdy d 3 5
Swh.m___ hop long ghep xdy dung néng thon 116916 i 41707 33.000
‘ - . 190HDND- | | | .. e B . o |
3|Dudng Huyén 51, huyén My Xuyén <L VP, ngly 70.000 20,000 % eB R ER, 69.932 21.707 18.000
2019 31/10/2016
) - ) 28/10/2016 - -
2844/QD-
£ - 25¢ “
4|Dudng dén xi Long e, huyén Long Pha L UBND, 47.000 47,000 rmd\ow il 46.984 20.000 15.000
2019 31/10/2016
B ) ) 19/12/2016 - - B
Dy dn khdi cong mdi ) o ~ 397.498 = 3.044|  100.000
Mé réng Pudng Lé Hdng Phong (doan tir
e W it 2017- | 48/HDND-VP, 746/QB-UBND,
3 m”.w Muia Xufn dén Ngi ba Tram may 2019 08/3/2017 207.229 99.783 07/4/2017 207.229 60.000
Dutng nbi t Dudng tinh 933 dén dudng | 2018- | 14ZHDND-VP, | . [~ | 2745QD-UBND, [ . .| . . -
%) tinh 933C, huyén Long Pht 1 2009 | 1372017 va.oe 700000 56100017 L Wy Ak
* A . A . - AW T - o 2 o = -
H\A,mm hop long ghép xdy dung néng thin 120.269 ) 3 305 5000
fiutey B ) - ) | R o
Néng cép stra chita Dudng tinh 932 nbi 2017- 2908/QD- 2416/QD-UBND
7\ 481 ruy€n Chéu Thank 2019 & 40.008 40000 220902017 39.989 815 10.000
B o I N 20 17.) 0 W BN il o S !
| Dudng oiao théng dén trung thm xi Hoa 2017- | 128/HDND-VP, T o B 2737/Qb-UBND, 8
" Dénz (Duong huyen A1) 7020 (1) Vi TEITOTI0TT =il-230 1420 12000,







deoitizs b

iy g =G

N

0T / € Bueil

0T0T-L10g ueop i3 (agp mgv
] ’ ) ! 3 ns ugn niy :o:m: %01) qyuiyo eip ny|
0008 000°Cl 000°v9 000%9 00079 op 08 0 ¥ ) 0q A (3gp Sunp ns ugy [4
N uQnBU 9450€) 1P UL 1By And %q
6£0°0T SIL VL 00S+S 0CS°CLT 0esTLl 0¢SCLI Suonuw qu goy 9o U} ABA UQA OU BT |
STISS 66096 lovo'®9  |esTeST  |esresc leszesz | | p o RN
: . : ; L10T/S/0¢€ . . LTIOTH/8T 810¢ Supl], 208 s
e A i Gl SieF] ‘angn-adsizr 667 R ‘aNgn-ao/Lss| -L10T qun SOHO ¢4 - yun As ugnd SuQniy ”
D - - e stoz/ti/L | e EEIVENY
066 066°€ 666€ 666'€ " -ab/z 000 ¥ 000t aNgn L107 | yun Suoyd uglq 10p oF Any 12 0g/A8€9) T
ANEN-aL/ze0T -QOSOmn ¥ g c:o:a uglq uQct da Sugu oty 1)
s 910Z/11/91 Sue1] 205 yun Suoyd ugiq
00¢°¢ 005°€ 00S°€ 008 ‘ . w\mmw_ » 00 00S°€ ‘aNdn L10T .ow of1 Any 1Yo 0g/61 10D B¢} Opl Suey ||
aNEN-A0/0€0T -A0/ 1087 mu oA AN 1Yo Off uenb 0D 1y na oy
.QI%.».NN:\ N = &wm.mm‘ |\serzc %mw..mmi - o o || S s - ) R !- B ) wput Fuga 104y up Aq i
08v°TT = o8y (86¥TT 86177 N o B e :__: uue -E_o:a 8:0 IX
: ; : . i L10T/L/ISO . LI0T/E/80 0zoz
9 L6l 6 4 T e T Supl] 005 yup 7 VQATIO veg 0s tul |z
L s —— 00ze anan-adooor  [P0¢° — ‘ANEN-Ad/18%| -8107 b ¢
! ; : : : L10T/L/ED : : L10TZ/£/80 00t -
0SS°8 000°¢€ CC1l 459! S . Sugi] 205 qui [ Ya1d ueg os 1
0 &11 (AN A ANIN-GO/LLST [AVA Q! [AVANE! aNgn-ad/sy| 810z L1298 1 Va0 ueg LT
ossvl  |e6r9 |- oscor  |escor  eseer | ‘ I ‘ - dmwmpuwpigl
0sSp1 L619 i 0SL°0Z 5L°0T TSL'0T - ) - 200U BUN 1 ugnd| A
) : ) 3 i aysuSugs|
000°S 0006 005°¢ L9T'0¢E IrL Sy [pL'SY vSN.\oM:mOQJm_D,_.U .Eom gA 20Y vOLY 0Q UL Funp mz.D wey Sunay ||
OHQO/L811 §10¢ 2A oo: quts aySu Sugy wdigSu ony 181
000¢ 0006  |00S°E L9108 |IrLsk | 1pLSP ) - &: r.po:t up &Q B
000°s 00076 00s°E LOT0E IvL'Sy IvL'sy @:mu dugs 9oy E:Om Al
o (uga gy st B o (uoa ugnsu Juey ueq
1 ) a5 % = b Aol : § 8 LpS
v | 1999000 | 1 9q 000D | 0202-9702 | copBuony | IO B | chpgu syuipigknb og | gpBuoyy | PO |WEM BURWAERU) g,
BI0C M2M | foz weu | g0z weu | wsy Suny ) ) osBuer | 7 ik ’ Pl gsBugl) ulpIhnb 08 |~y ireig e Iip oriu (ue
yaBo1 2y Yo £ ! At ? ¥y ¥ ; : O uels ug np anut que(g LL
¥ yoroy 93 | Yooy gy iyavoy gy 101
m ngp yuip 194nd) m ngp Suony nyo quip 14And








Quyét dinh chu truong diu Quyét dinh diu tur
Théi Ké hogeh | Kéhoach | Ké hoach ;
i du 4 ian KC : L 4 ! A reh : £ ook trung han | ndm 2016 | nam 2017 P Rggel
TT Danh muc dy an gian Ke-1 o8 quyét dinh; | Tong s6 (tat ; e T . Téng sb (tat ) . &1 AR, U nam 2018
BT | o dfns oo | casse Trong d6: | S0 quyetdinh; ngdy, | ., 40 1oudn Trong do: | 2076-2020 | duge bd tri | duge bo
gay, thang, e NSDP | thang, nim ban hanh y NSDP
ban hanh ngudn von) vin)
Chi hé tro ddu tu theo Nghi dinh . .
A 46.763 46.763 46.763 9.140 10.075 10.076
2 210/2013/ND-CP ) ‘ - I S S L
NGAN SACH TINH TRQ CAP CHO ‘ i
] ; 2 z 256.843 0.11 170.110 - - 129.52
A2 INS CAC HUYEN, TX, TP ] o T B -
" 1_|Giao thing . T 49.990 49.990| - 1 49,990
 |Duw dn khi cong méi B I ) 1  49.990] 79.990| - E 49.990
[ Niéng cip, mé rong Dudmg Nguyén Vin 2017- | 767/QD-UBND, 873/QD-CT.UBND, ;
. 2 : ; ; 5 9.9 9. .99
) Trdi, thi trin Pha Lac, huyén Thanh Tri 2018 24/12/2016 L0 10000 30/12/2016 fetedl = 3 Lol
s 5 . 2 , . 2 i 916/QDHC- N : a R - -
Stra chita, nang cip duong Poan Thé 2017- 1239/QbHC- =
2 Fromg 2018 CTUBND, 13.282 10.000 CTUBND, 23/12/2016 12.390 10.000 10.000 10.0001
o S il | lan20ie | FUEE feiaiaiiionieiieiiiinital INSNN——— o
L 5 75 o I nhdneiu e rnd % — S
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F mol : i A (I R _ i =l SRS R P, g O - ]
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3 |xdy dyng néng thon méi x& Xudn Hoa, 2018 UB(XDCB).17, 14.895 10.000 UB(XDCB).17, 14.699 10.000 10.000 10.000
huyén Ké Sach 13/01/2017 07/3/2017
Nang cp va cimg héa mit dé (dogn tir 2017- |147/QD-UBND, 151/QD-UBND,
4| inh 19 936 dén 940), thi xa Vinh Chau | 2018 | 09/12/2016 14.99] 100004 3011212016 e 10:000 L WD
P 493/QDXD- N . | ‘ B B - B
Néng cédp, m& rong L My Dong — My 2017- 586/QDXD-UBND,
5| Quéi (duong huyén 79C), thi xa Nga Nam| 2018 LT, R 100001 56 122016 12713 Ll 10.000 10.000
- . 14/11/2016
_ Il |Quénly Nbanwge | | A B 1189221 90.000 90.000 - - 49.415
Du dn khdi cdng mdi 118.922 20.000 20.000 - - 49.415
- - Mmo\.D_UXU- \ R i P R i il R B -
- Q !
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.. Quyét dinh chi truong dau tu Quyét dinh dau tu . K& hoach
Thoi Ké hoach - £
TT Danh duy 4 ian KC-| S& quyét dinh; | Téng sb (tit 86 quyét dinh; trung han stgehign 1 | 6 bk
e M o HT < EJ:M ; s ,.onm woaﬁw Trong dé: wmm_zmﬁ M .L“_u._ Téng s6 (thitca| Trong do: 201 wm. b mu 0 b6 trf dén ndm | ndm 2018
::mmw__ hang, |ca omoh:ucos XSKT ngay, th :.m, nam | .o neudn vén) XSKT 2017
nim ban hanh von) o banhanh ) L o I
2017 1630/QPHC- 1886/QPHC-
2| Truémg TH Mac Dinh Chi ol UBND, 7424 7.400 UBND, 7.207 7.207 7.205 7.205 s
11/11/2016 30/12/2016
144/QD-
3| Trudng mim non Phudng 2 4017 UBND, 14.940 pygag | LIVQE-LBND, 14.090 14.090 14.090 10.000 4.090
2018 27/12/2016
02/12/2016
P — S 810/QP- 870/QD-
4 MESHW mém non Hoa Hong (gial ww_g.w CTUBND, 14.990 14.990 | CTUBND, 4955 14955 14.955 | 10:000 4,955
ogn 1 27/12/2016 30/12/2016
R TP 4938/QDHC- 28/QDXD-
5 Mﬂﬁm midugidio s irfn Lich T m%w CTUBND, 14.932 14.932 | CTUBND, 14.661 14.661 14.660 10.000 4.660
wHE : 30/12/2016 06/02/2017
* 115 H._.Q.%m,.: tir gido duc me,:uwm i . ‘ R i =
léng ghép xdy dung néng thén 232.796 225.657 225.645 168.880 56.765
mai) | B o B | o
580/QD-
5 3 17= ) / =
6| Truémg mam noen An Ninh 2017 UBND, 14.950 14.000 AL, 14.949 14.000 14.000 10.000 4.000
2018 30/12/2016
12/12/2016
581/QD-
7| Trudng THCS An Ninh 2017 UBND, 7.850 7.850 SM\%W.MWMU“ 7.849 7.849 7.845 7.845 =
12/12/2016
. B 914/QDHC- 995/QDHC-
Tru 40 Hoa Phug 2017-
b ﬂw%,ﬂﬁm% oa Fheng momm CTUBND, 14.998 14.000 | CTUBND, 14.954 14.000 14.000 10.000 4.000
Sk 14/11/2016 12/12/2016
Jor7. | 913/QPHC- 1243/QDHC-
9| Truomg mAu gito Rang Dong So1g | CTUBND, 14.388 14.000 | CTUBND, 13.370 13.370 13.370 10.000 3,370
f 14/11/2016 26/12/2016 _ N
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. Quyét dinh chi truong déu tu Quyét dinh ddu tr y Ké hoach
Thot Ké hogch 3 £
TT Dan du 4 0 KO- S5 T g 3 T rne han trung han d&@ | Ké hoach
s A mEWH. |59 n.wc%Mn w_DF ‘os.m o Qwﬁ Trong dé: M Qw_u:\m _ ef Téng sb (titca| Trong do: 201 Mmmm.a bé tri dén nam | ndm 2018
ztmmur Ez,m, ca omoh:mcos XSKT ngay, gm:,mu nam | .o :mcmu Sw:v NSKT 2017
nimban héanh | von) banhanh | 7 - e R S
5017 809/QD- 872/QD-
20| Trudng mau gido Thanh Tri MOG‘ CTUBND, 14.990 14.000 CTUBND, 14.035 14.000 14.000 10.000 4.000
27/12/2016 30/12/2016
So17. | 1980/QRHC- 29/QDXD-
21| Trudmg mau gido x& Trung Binh 2019 CTUBND, 11.199 11.199 CTUBND, 11.038 11.038 11.035 11.035 -
20/12/2016 06/02/2017
145/QP-
22| Trudng mim non Lac Hoa 2017 TUBND, 14,308 14000 152/0D-UBND, 13.836- 13.836 | 13.835 10.000 3,835
2 ’ 2018 30/12/2016
05/12/2016
D dn khdicongmai | | | | T | asesar|  ase7a1|  1s0.680) | 180.680
* Hé tro déu tu gido duc, dao tao
_ |va gido duc nghé nghiép (du dn 36,624 56.624 56.620 - 56.620
o ," thuge dia ban phuong, thi irdn) | i i ) B ) i
i e T ) 5348/QDHC- 5536/QDHC-
| (23 H%mqmnwmmc@m_%mw TR = meww. UBND, 13.007]  13.000f  UBND, 12.881 12.881 12.880 12.880
- p & 29/9/2017 26/10/2017
el - - — — -
3
> = 2751/QP-
T A - M = =
24 Mw_mﬁm S quw UBND, 14.514 14.514 Mmﬂ%wc \meou 14.380 14.380 14.380 14.380
- 03/10/2017 -
2018, | 260/QPXD- 343/QDXD-
25| Trudng miam non Phudng 2 2020 UBND, 14.960 14.960 UBND, 14.530 14.530 14.530 14.530
22/8/2017 20/10/2017
N Py o 2925/QPBHC- . 2925/QbHC-
Tru THCS thj tran Lich H 2017- : )
26 H“”Mwm L ~o19 | CTUBND, 14.986 14986 | CTUBND, 14.833 14.833 14.830 14.830
ng ” 27/10/2017 30/10/2017
| JWWNNH»S.Q.n.LEH..w-wt.‘.WHEGr.:ﬁﬁ<—...n®wl..aﬁﬁ T = - S e T T e e | e e - 1
long ghép xdy dung néng thén 124.097 124.097 124.060 - 124,060
-l SR — _ = e
i 2018, | 877/QPHC- 955/QDHC-
27| Truémg mau gido Hoa Sen 2019 CTUBND, 14.574 14.574 CTUBND, 14.566 14.566 14.560 14.560
06/10/2017 30/10/2017
| Trang6/8
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Oc«mﬁ dinh chii truong diu tu

Quyét dinh dau tu

K¢ hoach

1ho T Ké hagen frung han da Ké hoach
T o i3 O;» i i X L ik % T, . . o 7 s {
! R miww moqwzu\M_H MMDF n,uwo%m\mumoaﬁ” wﬁ Trong dé: :mM @M_W M_ B”M“ Téng s0 (tAtca| Trong do: NMMNW] MHMMM bo trf dén nam | wmdm 2018
ngay, thang, ngudn | g | B, ARG MM ohe ngudn vén)|  XSKT 2017
ndm ban hanh von) ban hanh
H3 tro céc huyén, thi xa thue
hién Chuong trinh muc tiu
qube gia xAy dung ndéng thén
I |méitheo khoén 4 Piéu 1 Nghi 90.000 30.000
quyét s6 12/2017/NQ-HDND
ngay 07/7/2017 cita Hoi dong
nhén dén tinh Séc Tring
Ghi chi:
{1)Theo Nghj quyét s6 89/NQ-CP ngay 10/10/2016 cuia Chinh phu, trong timg dy an thuc hién tiét kiém 10% trén téng mirc dAu tu; mitc vén k& hoach bé tri cho timg dur dn khong vugt qua
90% tbng mirc ddu tu di duge cap c¢6 tham quyén phé duyét (trir cae dy 4n khéng ép dung quy dinh tiet kiém 10% tong mite déu tu theo Nghi quyét s6 70/NQ-CP ngay 03/8/2017 ctia Chinh
pht v& nhitng nhiém vy, giai phap chit yéu ddy nhanh tién a6 thue hién va gidi ngén ké hoach von dau tu cbng).
®
s
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Ocu\mﬁ dinh cha truong dau tu mc MGMW_ME mmm,_:.H _.uEw QDMM.QWO %@ m.mE E‘ 9@1 :
chinh da dige Thu ardng Chinh phti giao cde ndm | geg poach | K& hoach
A o trung han 5| trung han i
T Danh muc du an HWM ﬂu_ﬁ . TMDT LML nim giai |d3 giao dén 3“ hogch
g S6 quyét dinh; £ £y ar : doan 2016- | hét nam il 20014
ay, thang ﬁwzm sb Qmﬁ Trong do: 56 quyet dinh; ngay, %msm 56 Qm; : :
i ! L = £ thang, nam ban hanh | , / A Trong do: 2020 2017
nam ban hanh ca cac von ca cac nguon vén NSTW
ngudn vén) | NSTW vén)
Pudng giao théng dén trung tim x My Tu, huyén 57/HDND-VP 2740/QD-UBND
5 B g s e = . T - ’ . ; , ; : . ?
My T4, tinh Sée Trang (Pudng huyén 8§6) 2pFaeH 17/3/2017 pECi Ly 26/10/2017 83098 AE0 s 15000
Pudng trung tim x3 Long Binh (Putng huyén_ ooitiaiat JOHBND-VP, o ! 2738/QB-UBND,

6 72,75), thi x& Ngi Nam 2018-2020 1732017 -80.000p — 80.000 =E 073017 30.000 80.000] 72.000 17.000
T .-.0.: ..1.1;%\\.:\LII!I.|>..I!.»1.1.\\» e S 5 T bR T SRS PATIEH (SRR T e 7 i3]
I ::o‘zr ﬁ.:n: muc tiéu hd trg von acm ing ODA 194.425 44333 2.908 : 2,908

cho céc dia phuong i by } 4 , pe oy '
| Du dn chuyén tiép - )
1825/QPBHC- -
CTUBND,
Du 4n thoat nude va xir ly nude thai TP So¢ Trang 23/11/2007;
1 (CHLB Birc) 2006-2014 1370/QDHC- 194.425 44.333 2.908 2.908
CTUBND,
30/12/2013
TR ~ on P S e T i
1 ﬂ:ccwm :.;:r muc tiéu phét trién kinh & thiy 60.000 60.000 5.400 ¢ 8.500
1 s e T T e e i ol T L, i i :
Dy dn khoi cong mdi B ) o B I - B S R T S
Dy 4n Néng cép co s& ha ting nudi thity san huyén 73/HDND-VP, 2781/QD-UBND,
! i - ; ; ! 60. 400 500

1 My Xuyén 2018-2020 30/3/2017 60.000 60.000 20/10/2017 60.000 000 5 8

v OME.QME trinh mue tiéu phit tri€n 1dm nghiép 46.600 46.600 11.340 1.000 1.570
bén viing B i i ;
Dy én chuyén tiép ) |

Trang 2/ 4
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Ocu\mﬁ dinh chu trrong du tir

Quyét dinh dAu tu ban diu hodic QP dlu tu didu
chinh d3 durge Thi tudng Chinh phit giao cac ndm

Ké hoach

K& hoach
trung han

Thoi gian trung han 5 K& hoach
TT Danh muc dyr an e TMDT TMBT niim giai |di giao dén i i
KC-HT g& quvSedinh: . L nam 2018
PN T 1 . | S8 quyét dinh; ngdy, | g 4z dogn 2016- | het nim
ngay, thang, | Tong so (tat H_.oshm do: thng :m:d. ban banh Téng s6 Qwﬂ Trong d6: 2020 2017
nam ban hanh ca cac von d ca chc ngudn e e
ngudn vén) | NSTW vén) ’
Du 4n Xay dung co sd ha tAng chdng ngdp tng phyc
e 5 - : . ~ . ’ =L ZUu = >
4 |vu D¢ an tai co cAu san xudt ving triing khu vue 2018-2020 NG A 80.000 60.000 SHMHQR-UBND 80.000 60.000 60.000 8.500
P r ; 25/10/2016 27/10/2017
phia Bac huyén Thanh Tri
T T5r Aiu tx Oh&t (vien TiB ; .. s
(Chuwong trinh mye tigu diu tu phit trign h - 140.000 85.870| - 54.130

(thbng y té aia phuong

Bénh vién da khoa tinh S6c Tring (phin thiét bi)

2009-2016

1030/QDHC-
CTUBND, 17/8/2009

994.607 160.000

140.000

85.870

Franga
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UBND TRONG NAM 2018

Biéu so 05

KTEN PHAN BO NGUON VON TU NGAN SACH HANG NAM CUA PIA PHUONG
CHO NGUOI CO CONG PHAT SINH THEM NGOAI SO LIEU BE AN SO 08/PA-

> "(Kem theo Nghi quyét sé 20/NQ-HPND ngay 08/12/2017 ciia Hoi déng nhén dén tinh Séc Tréng)

DVT;: Triéu dong.

Du kién s6 lugng hd duge hd Du kién nguén‘vén hd tro (triéu
ST Pon vi hanh chinh tro (hd) dong)
XAy moi | Stra chita | Tong s6 | Xéy mdi | Strachita | Tdng s6
1 |Huyén My Xuyén 696 544 1.240 27.840 10.880 38.720
2 |Thi xd Vinh Chéu 447 227 674 17.880 4.540 22.420
3 |Thix& Nga Nam 527 321 848 21.080 6.420 27.500
4 |Huyén My Ta 400 389 789 16.000 7.780 23.780
5 Huyén Cu Lao Dung 278 197 475 11.120 3.940 15.060
6  |Huyén Long Phu 244 201 445 9.760 4.020 13.780
7 |Huyén Ké Sach 104 183 287 4.160 3.660 7.820
8  |Huyén Thanh Tri 267 119 386 10.680 2.380 13.060
9  |Huyén Tran Dé 71 106 177 2.840 2.120 4,960
10 |Huyén Chau Thanh 69 85 154 2.760 1.700 4,460
11 |Thanh phd Séc Tring 11 86 97 440 1.720 2.160
Téng 3.114 2.458 5.572 124.560 49.160 173.720
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Quyét dinh phé duyét chi truong déu tu Ocu\% dinh diu tu ban diu
A e | ) TMBT TMDT , Kéhoach | Kéhoach | oo .
T Danh muc dir 4n HAO.WE} mm OUM.:mmvv,.. S6 quyét dinh; ngay, trung han [2017 da bd :w:”am%an..w Ghi chi
stmm ”n“_”: L Thng s Trong dé: vén | thang, ndim ban hinh Téng sb (thtca | Trong dé: 2017-2020 tri
W g TPCP cac ngudn vén) | vbn TPCP
Du 4n Du tu phong hoe thude Churong WNZOGM.HD- = . s o
3 |trinh kién cb héa tnromg 16p hoc mAm non, | 2017-2019 | CTUBND, 14.600 14.600| %Y owww.\mﬁwwmzp 14.556 14.556 13.140 1.940
tiéu hoc huyén Trin Dé 30/3/2017
U,ﬂ m:.mvmz wﬁ _u._._o:m hoc E:On szS,m 1066/QD- 2254/QD-UBND,
4 |trinh kién c¢6 hoa trudmg 16p hoe mam non, 2017-2019 UBND, 11.583 10.000 21/6/2017 11.581 10.000 9.000 5.000
tiéu hoc huyén My Xuyén 31/3/2017 -
Dur an Diu tu phong hec thuge Chuong 317/QbHC- 504/QDHC
5 |trinh kign ¢6 hoa trrong 16p hoe mam non, | 20172019~ CTUBND;— 12:981 12600 R 12.832) 12,6000 113401 | 5.740
4 T CTUBND, 15/6/2017 - 1 —
tiéu hoc huyén Cl Lao Dung 31/3/2017
Du 4n Déu tu phang hoc thude Chuong 111/QD- 219/QD-
6 |trinh kién cé hoa trwomg 16p hoc mam non, | 2017-2019 |UB(XDCB).17, 14.800 14.800| UB(XDCBE).17, 14.746 14.746 13.320 5.520
tigu hoc huyén Ké Sach 31/3/2017 19/7/2017
Dur 4n Piu tu vgzm‘ron thufc Chuong 350/QD- s 728/QD-UBND i b Ll
7 |trinh kién cd héa trudng 16p hoe mim non, 2017-2019 UBND, 12.864 12.600 23/6/2017 ! 12.832 12.600 11.340 4.740
tidu hoe huyén Chau Thanh 31/3/2017 ,
U_ﬁ an .U;mc m: m:ozm.:cn HmEon Q.E»Q:m 584/Qb- 1972/QD-UBND,
8 |trinh kién ¢d héa trudng 16p hoc mdm non, 2017-2019 UBND, 11.440 10.900 247712017 11.429 10.900 9.810 3.410
tiéu hoc thi x& Vinh Chau 31/3/2017
Dy 4n Diu tu phéng hoce thuge Chuong 739/QD- 3298/QD-UBND
9 |trinh kién ¢b hoa trudng 16p hoc méim non, 2017-2019 UBND, 12.400 12.400 ,_ lec: ? 12.397 12.397 11.160 4.760
tiéu hoc huyén My TG 30/3/2017 N
Dur an Diu tur phong hoc thude Chuong
g T i -UBN 175/QD-CT.UBND,
10 |trinh kién ¢b héa trudmg 16p hoc mam non, | 2017-2019 H/RR-TRME, 11.000 11.000 AR 10.964| - 10.964 9.900 4.900
i % . 30/3/2017 31/3/2017
tiéu hoc huyén Thanh Tt
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